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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Quá trình triển khai thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được các địa phương phản ánh phát sinh một số khó khăn, vướng mắc.
Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của thay thế Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung về triển khai thực hiện xác nhận và giải quyết chế độ đối với người có công.
Vì vậy, để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện thống nhất chế độ trợ cấp đối với người có công với cách mạng, đảm bảo quyền lợi của người có công thì việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng là rất cần thiết, cần được ban hành sớm.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Trong quá trình soạn thảo Thông tư, Cục Người có công đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư trên cổng thông tin điện tử của Cục Người có công và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.... Đồng thời, có văn bản số 1067/NCC-CS2 ngày 02/6/2017 xin ý kiến tham gia đóng góp vào nội dung dự thảo gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Ngày 29/8/2017, Cục Người có công đã có văn bản số 1931/NCC-CS2 gửi Vụ Pháp chế về việc thẩm định dự thảo Thông tư.
Ngày 30/8/2017, Vụ Pháp chế đã có văn bản số 28/PC-TĐ có ý kiến thẩm định dự thảo Thông tư.
Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Cục Người có công đã tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Thông tư.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư ngoài phần căn cứ ban hành gồm 03Điều hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Nội dung dự thảo Thông tư nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều để tạo sự thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể gồm:
1. Sửa đổiKhoản 3 Điều 5 như sau:
"3. Trường hợp là thương binh có tỷ lệ % tổn thương cơ thể (viết tắt là TTCT) từ 81% trở lên bị mắc một trong những bệnh thuộc danh mục bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học thì được xem xét giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ thực hiện như sau:
a) Thủ tục xác nhận thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, có trách nhiệm ra quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng như người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đối với những trường hợp được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học”.
Lý do: Sửa đổi quy định về tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% và bỏ dẫn chiếu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2017/TTLT-BYT-BLĐTBXH để thống nhất với Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2016.
2. Bổ sung Khoản 4 Điều 5 như sau:
Phương án 1: Không hướng dẫn vì chưa quy định rõ tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.
Phương án 2: 
“4. Trường hợp người hoạt động kháng chiến có con đẻ dị dạng, dị tật được công nhận và đã hoặc đang hưởng trợ cấp hàng tháng thì được xem xét giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi thực hiện như sau:
a) Cá nhân lập bản khai gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi cho con đẻ bị dị dạng, dị tật;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận bản khai, có trách nhiệm kiểm tra và đối chiếu hồ sơ hưởng trợ cấp của con đẻ dị dạng, dị tật nếu được xác lập đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm xác lập hồ sơ thì ra quyết định hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo mức suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%.
Các chế độ ưu đãi được hưởng kể từ ngày Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ra quyết định”.
Lý do: Theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công thì người hoạt động kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như người suy giảm khả năng lao động từ 41%-60%. 
Tuy nhiên, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP và Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH mới chỉ quy định về hồ sơ xác lập mới cho đối tượng có con chưa được hưởng chế độ ưu đãi con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Việc áp dụng quy định này để xem xét giải quyết đối với những trường hợp đã được giải quyết chế độ theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây là không phù hợp. Nên trên thực tế, một số đối tượng người hoạt động kháng chiến có con đẻ đã được giải quyết chế độ chưa được xem xét giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gây thiệt thòi cho đối tượng, đồng thời phát sinh nhiều đơn thư kiến nghị.
Để không bỏ sót và ảnh hưởng quyền lợi thụ hưởng chính sách của đối tượng, cần thiết có quy định hướng dẫn đối với các trường hợp này.
3. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 6 như sau:
"b) Người đã hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (mức 1quy định tại các Nghị định của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công) trước ngày 01 tháng 9 năm 2012;".
Lý do: quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH dẫn chiếu theo quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP chưa bao trùm, bỏ sót đối tượng, vì các mức trợ cấp thường xuyên thay đổi theo lộ trình nên có nhiều Nghị định quy định về các mức trợ cấp, phụ cấp hàng năm.
4. Sửa đổi, bổ sungKhoản 1 Điều 7 như sau: 
1. Trường hợp người đang hưởng trợ cấp theo mức bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 mà trong hồ sơ có biên bản giám định y khoa đúng theo quy định đã kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì thực hiện như sau:
a) Trường hợp sống ở gia đình được hưởng trợ cấp người phục vụ từ ngày 01 tháng 9 năm 2012;
 b) Thực hiện phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 của Nghị địnhsố 31/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;
c) Giữ nguyên mức trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 và thực hiện điều chỉnh hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 42 của Nghị địnhsố 31/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 07 năm 2013".
Lý do: quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH dẫn chiếu theo quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP chưa bao trùm, bỏ sót đối tượng, vì các mức trợ cấp thường xuyên thay đổi theo lộ trình nên có nhiều Nghị định quy định về các mức trợ cấp, phụ cấp hàng năm.
5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 như sau:
"2. Những trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này thì thực hiện:
a) Không thực hiện trợ cấp người phục vụ và phụ cấp hàng tháng.
b) Hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 42 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 07 năm 2013".
Lý do: Quy định cụ thể, rõ ràng để thống nhất triển khai thực hiện, bỏ quy định về “hồ sơ có biên bản giám định y khoa không đúng theo quy định” vẫn được xem xét giải quyết theo quy định tại Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH.
6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 như sau:
"2. Ban hành Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này để xem xét xác nhận người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày".
Lý do: Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH qua thực tế triển khai thực hiện được phản ánh là chưa đầy đủ. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo và tổng hợp.
7. Sửa đổi Điều 12như sau:
"Điều 12. Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi
1. Hồ sơ
a) Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3);
b) Bản sao Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý xác định người có công đã chết;
c) Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 35 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH; 
d) Quyết định trợ cấp một lần (Mẫu 4).
2. Thủ tục
a) Đại diện thân nhân lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã kèm bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ quy định tại Điểm a Khoản này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần".
[bookmark: _GoBack]Lý do: Quy định tại Điều 12 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH bao gồm cả đối tượng thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng đã chết chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Tuy nhiên, tại Pháp lệnh ưu đãi người có công và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP chưa có quy định về trợ cấp một lần đối với diện đối tượng này.
(Dự thảo Thông tư kèm theo).
IV. NỘI DUNG GIẢI TRÌNH, XIN Ý KIẾN
1. Đối với xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Trường hợp người hoạt động kháng chiến có con đẻ dị dạng, dị tật đã được giải quyết chế độ. Nay, có hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho bố, mẹ.
Theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công thì người hoạt động kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như người suy giảm khả năng lao động từ 41%-60%. 
Tuy nhiên, theo quy định hiện hành tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ và Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì đối tượng nếu lập hồ sơ mới sẽ được hướng dẫn làm thủ tục đưa con đi khám, giám định. Trường hợp đủ điều kiện thì cả bố hoặc mẹ và con hưởng chế độ, trường hợp con không đủ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thì chỉ bố hoặc mẹ được giải quyết chế độ. Như vậy, mới chỉ quy định về hồ sơ xác lập mới cho đối tượng có con chưa được hưởng chế độ ưu đãi con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nếu áp dụng quy định này để xem xét giải quyết đối với những trường hợp có con đã được giải quyết chế độ theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây là không phù hợp, cá biệt có một số trường hợp có con hưởng trợ cấp đã chết vì bị dị dạng, dị tật nặng.
Theo ý kiến của đối tượng và một số đại biểu quốc hội đã kiến nghị cho rằng đối tượng đang bị bỏ sót vì chưa có hướng dẫn, cần phải sửa đổi, có quy định phù hợp đối với những trường hợp này. Vì bản chất, đối tượng đã có sinh con dị dạng, dị tật đã được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.Tuy nhiên, nội dung này chưa được quy định rõ trong Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo 02 phương án:
Phương án 1: Không hướng dẫn vì chưa quy định rõ tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. Để lại tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trong quá trình nghiên cứu, xây dựng văn bản Pháp lệnh thay thế Pháp lệnh ưu đãi người có công.
Phương án 2: Bổ sung hướng dẫn tại nội dung dự thảo Thông tư nhằm tháo gỡ vướng mắc kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người có công.
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, cơ quan chủ trì soạn thảo đã dự thảo nội dung Phương án 2 nhằm đảo bảo quyền lợi của đối tượng.
2. Đối với trợ cấp một lần cho thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng đã chết.
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ không quy định chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi. Vì vậy, không có căn cứ để tiếp nhận hồ sơ xem xét giải quyết chế độ.Do đó đề nghị sửa đổi bỏ đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH.
3. Đối với việc sửa đổi, bổ sung thủ tục cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ.
Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH quy định tại Điều 13 chỉ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01/01/1995 nhưng chưa được cấp Bằng…”. Quy định này hạn chế việc xem xét cấp Bằng cho liệt sĩ. Vì trên thực tế, nhiều địa phương không còn lưu giữ được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc chi trả chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ. Hoặc nhiều trường hợp liệt sĩ khi hy sinh không còn thân nhân chủ yếu (bố, mẹ, vợ, con) nên không ra quyết định giải quyết chế độ cho thân nhân. 
Cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định để tạo điều kiện thuận lợi và không bỏ sót các trường hợp liệt sĩ nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. Nội dung này đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Người có công đang nghiên cứu, trình Lãnh đạo Bộ văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết riêng, không đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư, Cục Người có công kính trình Bộ trưởng xem xét và quyết định việc ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành./.
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